
DANH SÁCH 

Tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 

tháng  

cuối năm 2026 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

 

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ 

1.  Lê Trường Sơn Ban Giám hiệu 
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng 

2.  Vũ Văn Nhiêm Ban Giám hiệu 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 

trưởng 

3.  Đỗ Văn Đại Ban Giám hiệu 

Đảng ủy viên, Phó Hiệu 

trưởng, Phụ trách Tạp chí 

Khoa học pháp lý Việt Nam 

4.  Trần Việt Dũng Ban Giám hiệu 
Đảng ủy viên, Phó Hiệu 

trưởng 

5.  Ngô Tuấn Phương Khoa Khoa học cơ bản 
Trưởng Bộ môn Khoa học 

Mác Lê 

6.  Nguyễn Thanh Hải Khoa Khoa học cơ bản Phó Trưởng Khoa 

7.  Trần Ngọc Anh Khoa Khoa học cơ bản 
Trưởng Bộ môn Tư tưởng 

HCM – Lịch sử Đảng 

8.  Trần Văn Hạnh Khoa Khoa học cơ bản Trưởng Bộ môn GDTC 

9.  Phạm Đình Nghiệm Khoa Khoa học cơ bản 
Trưởng Bộ môn Kỹ năng tư 

duy NN 

10.  Nguyễn Quốc Vinh Khoa Khoa học cơ bản Đảng ủy viên, Trưởng Khoa 

11.  Bùi Thị Hoài Khoa Khoa học cơ bản Tổ trưởng Công đoàn 

12.  Ngô Thị Minh Hằng Khoa Khoa học cơ bản 
Trưởng Bộ môn Tâm lý VH 

XH 

13.  Lê Vĩnh Châu Khoa Luật Dân sự 
Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ 

môn TT Dân sự - HNGĐ 

14.  Nguyễn Thị Bích Khoa Luật Dân sự 
Trưởng Bộ môn Luật Lao 

động 

15.  Nguyễn Văn Tiến Khoa Luật Dân sự Phó Trưởng Khoa 

16.  Nguyễn Xuân Quang Khoa Luật Dân sự Đảng ủy viên, Trưởng Khoa 

17.  Nguyễn Phương Thảo Khoa Luật Dân sự Trưởng Bộ môn Luật dân sự 

18.  Nguyễn Phương Ân Khoa Luật Dân sự Tổ trưởng Công đoàn 

19.  Trần Thị Thu Hà 
Khoa Luật Hành chính - 

Nhà nước 

Trưởng Bộ môn Luật Hành 

chính 



20.  Nguyễn Thị Ngọc Mai 
Khoa Luật Hành chính - 

Nhà nước 

Trưởng Bộ môn Lý luận NN 

& PL 

21.  Dương Hồng Thị Phi Phi 
Khoa Luật Hành chính - 

Nhà nước 

Trưởng Bộ môn Lịch sư NN 

& PL 

22.  Nguyễn Văn Trí 
Khoa Luật Hành chính - 

Nhà nước 
Phó Trưởng Khoa 

23.  Nguyễn Mạnh Hùng 
Khoa Luật Hành chính - 

Nhà nước 

Đảng ủy viên, Trưởng Khoa, 

Trưởng Bộ môn Luật Hiến 

Pháp 

24.  Đặng Tất Dũng 
Khoa Luật Hành chính - 

Nhà nước 
Phó Trưởng Khoa 

25.  Lê Việt Sơn 
Khoa Luật Hành chính - 

Nhà nước 

Trưởng Bộ môn TT Hành 

chính 

26.  Phạm Thị Phương Thảo 
Khoa Luật Hành chính - 

Nhà nước 
Tổ trưởng Công đoàn 

27.  Lê Huỳnh Tấn Duy Khoa Luật Hình sự 
Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ 

môn TT Hình sự 

28.  Nguyễn Thị Ánh Hồng Khoa Luật Hình sự Trưởng Bộ môn Luật HS 

29.  Phạm Thái Khoa Luật Hình sự 
Phó Trưởng Khoa, Phụ trách 

Đảng ủy 

30.  Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh Khoa Luật Hình sự Trưởng Bộ môn Tội phạm học 

31.  Nguyễn Thị Phương Hoa Khoa Luật Hình sự Trưởng Khoa 

32.  Phạm Thị Tuyết Mai Khoa Luật Hình sự Tổ trưởng Công đoàn 

33.  Nguyễn Thị Lan Hương Khoa Luật Quốc tế 
Trưởng bộ môn Luật Thương 

mại quốc tế 

34.  Phan Hoài Nam Khoa Luật Quốc tế 
Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ 

môn TP Quốc tế - So sánh 

35.  Trần Thị Thùy Dương Khoa Luật Quốc tế 
Trưởng Khoa, Trưởng Bộ 

môn Công pháp quốc tế 

36.  Chung Lê Hồng Ân Khoa Luật Quốc tế Tổ trưởng Công đoàn 

37.  Lê Thị Ngọc Hà Khoa Luật Quốc tế 
Uỷ viên ban chấp hành Công 

đoàn 

38.  Võ Trung Tín Khoa Luật Thương mại 
Trưởng Bộ môn Đất đai môi 

trường 

39.  Trịnh Như Quỳnh Khoa Luật Thương mại 
Uỷ viên ban chấp hành Công 

đoàn 

40.  Nguyễn Thị Thư Khoa Luật Thương mại 
Trưởng Bộ môn Luật Thương 

mại 

41.  Trương Thị Tuyết Minh Khoa Luật Thương mại 
Trưởng Bộ môn Thuế Tài 

chính NH 



42.  Phan Phương Nam Khoa Luật Thương mại Phó Trưởng Khoa 

43.  Hà Thị Thanh Bình Khoa Luật Thương mại Trưởng Khoa 

44.  Phan Tuấn Ly 
Khoa Ngoại ngữ pháp 

lý 
Trưởng Bộ môn Tiếng nhật 

45.  Trần Thăng Long 
Khoa Ngoại ngữ pháp 

lý 
Trưởng Khoa 

46.  Lý Ngọc Toàn 
Khoa Ngoại ngữ pháp 

lý 

Trưởng Bộ môn Tiếng anh 

tổng quát 

47.  Phan Thị Hà 
Khoa Ngoại ngữ pháp 

lý 
Trưởng Bộ môn Tiếng Trung 

48.  Trần Thị Thanh Trúc 
Khoa Ngoại ngữ pháp 

lý 

Trưởng Bộ môn Tiếng anh 

pháp lý 

49.  Nguyễn Kim Ngân 
Khoa Ngoại ngữ pháp 

lý 
Tổ trưởng Công đoàn 

50.  Lê Hoàng Phong Khoa Quản trị Phó Trưởng Khoa 

51.  Nguyễn Minh Đạt Khoa Quản trị 
Trưởng Bộ môn Kinh tế đối 

ngoại 

52.  Lương Công Nguyên Khoa Quản trị 
Trưởng Bộ môn Công nghệ 

quản lý 

53.  Hoàng Văn Long Khoa Quản trị Phó Trưởng Khoa 

54.  Cao Minh Trí Khoa Quản trị Trưởng Khoa 

55.  Hồ Trần Quốc Hải Khoa Quản trị Trưởng Bộ môn Kinh doanh 

56.  Lê Thị Kim Khang Khoa Quản trị Tổ trưởng Công đoàn 

57.  Đào Quốc Hùng Phòng Chuyển đổi số Đảng ủy viên, Trưởng phòng 

58.  Lê Tấn Tín Phòng Chuyển đổi số Tổ trưởng Công đoàn 

59.  Phạm Hoàng Minh Phòng Cơ sở vật chất Trưởng Phòng 

60.  Châu Minh Hùng Phòng Cơ sở vật chất Phó Trưởng phòng 

61.  Nguyễn Văn Đĩnh Phòng Cơ sở vật chất Tổ trưởng Công đoàn 

62.  Huỳnh Mai Thế Huy Phòng Cơ sở vật chất Phó Trưởng phòng 

63.  Nguyễn Mạnh Hùng 
Phòng Công tác Sinh 

viên 
Phó Trưởng phòng 

64.  Huỳnh Tuyết Lan 
Phòng Công tác Sinh 

viên 

Uỷ viên ban chấp hành Công 

đoàn 

65.  Lê Thế Tài 
Phòng Công tác Sinh 

viên 

Đảng ủy viên, Chủ tịch Công 

đoàn, Trưởng Phòng 

66.  Đỗ Thị Lệ Hằng 
Phòng Công tác Sinh 

viên 

Phó Chủ tịch Công đoàn 

Trường 



67.  Lý Sinh Đại 
Phòng Công tác Sinh 

viên 
Tổ trưởng Công đoàn 

68.  Nguyễn Bá Anh 
Phòng Đảm bảo chất 

lượng và Khảo thí 
Phó Trưởng phòng 

69.  Vũ Duy Cương 
Phòng Đảm bảo chất 

lượng và Khảo thí 
Trưởng Phòng 

70.  Liêu Văn Hùng 
Phòng Đảm bảo chất 

lượng và Khảo thí 
Tổ trưởng Công đoàn 

71.  Lê Thị Phương Khanh 
Phòng Đảm bảo chất 

lượng và Khảo thí 

Uỷ viên ban chấp hành Công 

đoàn 

72.  Lê Thị Xuân Thu 
Phòng Đảm bảo chất 

lượng và Khảo thí 

Uỷ viên ban chấp hành Công 

đoàn 

73.  Lê Văn Hiển Phòng Đào tạo đại học 
Ban thường vụ Đảng ủy, Phó 

Trưởng phòng phụ trách 

74.  Nguyễn Quốc Hùng Phòng Đào tạo Đại học Tổ trưởng Công đoàn 

75.  Trịnh Quốc Trung 
Phòng Đào tạo Sau Đại 

học 
Đảng ủy viên, Trưởng Phòng 

76.  Phùng Minh Thương 
Phòng Đào tạo Sau Đại 

học 
Tổ trưởng Công đoàn 

77.  Đoàn Xuân Quang 
Phòng Hành chính – 

Tổng hợp 
Phó Trưởng phòng 

78.  Phan Lê Hoàng Toàn 
Phòng Hành chính – 

Tổng hợp 
Trưởng Phòng 

79.  Nguyễn Đình Tài 
Phòng Hành chính – 

Tổng hợp 
Tổ trưởng Công đoàn 

80.  Lê Thị Thúy Hương 

Phòng Khoa học Công 

nghệ và Hợp tác phát 

triển 

Đảng ủy viên, Trưởng Phòng 

81.  Lê Thị Hoài An 
Phòng Tài chính - Kế 

toán 

Trưởng phòng Tài chính – Kế 

toán 

82.  Trần Anh Khoa 
Phòng Tài chính - Kế 

toán 

Uỷ viên ban chấp hành Công 

đoàn, Tổ trưởng công đoàn 

83.  Nguyễn Tú Anh 
Phòng Pháp chế - Kiểm 

tra nội bộ 
Phó Trưởng phòng phụ trách 

84.  Trần Thị Ánh Minh 
Phòng Pháp chế - Kiểm 

tra nội bộ 
Phó Chủ tịch công đoàn 

85.  Phan Tuấn Bình 
Phòng Pháp chế - Kiểm 

tra nội bộ 
Tổ trưởng Công đoàn 

86.  Phan Anh Tuấn Phòng Tổ chức nhân sự Trưởng Phòng 

87.  Nguyễn Hoàng Phong Phòng Tổ chức nhân sự 
Uỷ viên ban chấp hành Công 

đoàn 



88.  Nguyễn Thành An 
Phòng Truyền thông và 

Quan hệ doanh nghiệp 
Đảng ủy viên, Trưởng phòng 

89.  Nguyễn Thành Bá Đại 
Phòng Truyền thông và 

Quan hệ doanh nghiệp 
Phó Trưởng phòng 

90.  Trần Nhật Anh 
Phòng Truyền thông và 

Quan hệ doanh nghiệp 
Phó Bí Thư Đoàn trường 

91.  Trần Thị Chi Mai 
Phòng Truyền thông và 

Quan hệ doanh nghiệp 
Tổ trưởng Công đoàn 

92.  Đoàn Việt Hùng 
Phòng Tư vấn tuyển 

sinh 
Phó Trưởng phòng 

93.  Vũ Đình Lê 
Phòng Tư vấn tuyển 

sinh 
Phó Trưởng phòng phụ trách 

94.  Phạm Thị Hoàng Thư 
Phòng Tư vấn tuyển 

sinh 
Tổ trưởng Công đoàn 

95.  Ngô Nguyễn Thảo Vy 
Tạp chí khoa học pháp 

lý Việt Nam 
Thư ký Tòa soạn 

96.  Hà Ngọc Quỳnh Anh 
Tạp chí khoa học pháp 

lý Việt Nam 
Tổ trưởng Công đoàn 

97.  Đặng Kiều Vi Vi Thư viện Phó Giám đốc 

98.  Ngô Kim Hoàng Nguyên Thư viện Giám đốc 

99.  Phan Thị Huỳnh Anh Thư viện Tổ trưởng Công đoàn 

100.  Đặng Văn Thống Trung tâm Học liệu Giám đốc Trung tâm 

101.  Bùi Thị Thanh Vân Trung tâm Học liệu Tổ trưởng Công đoàn 

102.  Đinh Thị Chiến 

Trung tâm Tư vấn Pháp 

luật và Phục vụ cộng 

đồng 

Phụ trách Trung tâm 

103.  Huỳnh Thị Thu Trang Viện đào tạo quốc tế Viện trưởng 

104.  Nguyễn Thị Khánh Phương Viện đào tạo quốc tế Tổ trưởng Công đoàn 

105.  Trịnh Anh Nguyên 
Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng 
Viện trưởng 

106.  Nguyễn Lâm Bình 
Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng 
Phó Viện trưởng 

107.  Huỳnh Ngọc Thủy Tiên 
Viện Đào tạo và Bồi 

dưỡng 
Tổ trưởng Công đoàn 

108.  Võ Nguyên Hoàng Phúc 

Viện Sở hữu trí tuệ, 

Khởi nghiệp và Đổi 

mới sáng tạo 

Phụ trách Viện 

109.  Đặng Thái Bình Văn Phòng Đoàn – Hội 

Quyền Bí thư Đoàn TNCS 

Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh 



110.     

 


